
ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ 6 NĂM 3 KHÓA II KHOA ĐTTX

Môn : Hán cổ 
Phiên âm Hán Việt và dịch nghĩa :

1. 昔有童子問比丘：「諸天以何福致?」。比丘曰: 「施佛僧一食」。童子悅，工於人，得値，請佛應供。
2. 眾僧先來，童子趣請佛。佛曰：「汝願諧矣」。適為節日，眾僧不多食，食剩。
3. 適有五百商人，求食不得，童子以剩食與之，商人各施一珠。童子初不受，詢佛。
4. 佛曰：「此現報也」，乃受。後商主知為故友子。媒長者女妻之。事聞於朝賜爵長者。
5. 夫淨戒者，梵語波羅提木叉是也。三世諸佛所以成道者，無逾於此也。
6. 故云有破者得名為比丘；無破者得名為外道。此乃指有受與無受之謂也。
7. 受而復破尚名比丘，況全受一切淨戒而又堅持者哉！故現在菩薩以此度生，未來行人由之解脫。

8. 經云：戒如平地，萬善從生。戒如良醫，能療眾病。戒如明珠，能破昏暗。
9. 戒如船筏，能度苦海。戒如櫻珞，莊嚴法身。有罪者當懺悔。若不懺悔者，其罪益深。
10. 一失人身，萬劫不復。今日雖安，明朝難保。宜持此法，速度生死；奉佛為師，先依戒律。

11. 古德有言：過河須筏，到岸不須船。此蓋古人以戒為船筏，而今不以此為渡之，而得到於彼岸者，鮮矣。
12. 心眞如者，即是一法界大總相法門體。所謂心性不生不滅。一切諸法，唯依妄念而有差別。
13. 若離妄念，則無一切境界之相。是故一切法，從本以來，離言說相，離名字相，
14. 是故一切法，從本以來，離心緣相，畢竟平等，無有變異，不可破壞，唯是一心，故名眞如。
15. 鼠，耳大，尾長，嘴尖，齒甚銳，能嚙物。常居穴中，晝伏夜出。既畏人，尤畏貓。畜貓捕鼠，鼠害可免。
16. 秋夜，有蟋蟀鳴於牆下。弟問姊曰：“蟋蟀口小，鳴聲頗大，何也？ ”姊曰： “蟋蟀有四翅，振翅發聲，非以口鳴也”。
17. 庭中種桂，其葉常綠。秋時開花，或深或淡黃。每遇微風，濃香撲鼻，人咸愛之。花落，取以和糖，貯於瓶中，雖歷久而香猶烈。
18. 簾之為用，可以隔內外，阻灰塵。夏時炎熱，用簾以蔽日。冬時嚴寒，用簾以禦風。故門，戶，窗，牖，皆可用簾。
Dựa vào âm Hán Việt dịch nghĩa và viết chữ Hán: 

1. Trạch hậu hữu viên, điệp thạch vi sơn. Sơn thượng trúc đình, 
2. Sơn hạ chủng thụ. Tỉ tỉ, muội muội, huề thủ đồng du. 

3. Muội đăng sơn, lập đình thượng, dao hô tỉ lai. 

4. Trì trung dưỡng ngư. Nhất nhi lập trì bạn. 
5. Ngư kiến nhân ảnh, du nhập thủy để; 
6. Nhi trì bỉnh, đầu thủy diện. Quần ngư giai xuất, tranh thực bất dĩ.

7. Học sinh nhập hiệu. Tiên sinh viết: “Nhữ lai hà sự?” 
8. Học sinh viết: “Phụng phụ mẫu chi mệnh, lai thử độc thư”. 
9. Nhân bất độc thư, bất năng thành nhân”.

10. Cầm thú chi thuộc, cơ tri thực, khát tri ẩm. 
11. Hựu năng doanh sào, dĩ tị phong vũ. 
12. Kỳ kỳ giả, năng hiệu nhân ngôn. Duy bất năng độc thư, 
13. Duy bất năng độc thư, cố kỳ tri thức chung bất như nhân.
14. Tiểu thôn bàng, hữu lăng đường, quảng ước thập mẫu. 
15. Lăng phù thủy diện, hoặc thanh hoặc hồng. 
16. Thôn trung nữ tử, yêu lân bạn, hoa tiểu thuyền, đồng vãng thái lăng.

17. Huỳnh, phi trùng dã. Sinh ư ti thấp chi địa. Phúc hậu hữu quang. 
18. Vãn gian, thường kiến thủy biên thảo thượng, vi quang thiểm thước, 
19. Khứ lai vô định, tức huỳnh quang dã.

20. Phật chế, xuất gia giả ngũ hạ dĩ tiền chuyên tinh giới luật, 

21. Ngũ hạ dĩ hậu phương nãi thính giáo tham thiền. 

22. Tiên thọ thập giới, thứ tắc đăng đàn thọ cụ. 

23. Hảo tâm xuất gia giả, thiết ý tuân hành, thận vật vi phạm. 

24. Cận vi tỷ kheo giới chi giai thê, viễn vi bồ tát giới chi căn bản, 

25. Nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ, 

26. Thứ cơ thành tựu thánh đạo, bất phụ xuất gia chi chí hỷ. 
27. Nhược nhạo quảng lãm, tự đương duyệt Luật tạng toàn thư. 
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